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Số điện thoại Kết quả

1 Nguyễn Tuấn Anh 18/11/2006 Kinh Sóc Trăng Mỹ Lợi C, Mỹ Tú, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Mỹ Tú K TB K TB K TB K K 14 VS1 0782903789 Không trúng tuyển
2 Nguyễn Thị Ngọc Bảo 26/04/2005 x Kinh Sóc Trăng Thiện Tánh, Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa K TB T TB K TB T TB 14 VS1 0369012690 Không trúng tuyển
3 Nguyễn Chí Công 27/02/2006 Kinh Sóc Trăng Mỹ Hòa, Mỹ Tú, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa T TB K TB K TB T TB 14 VS1 0352080602 Không trúng tuyển
4 Huỳnh Vũ Duy 23/10/2006 Kinh Sóc Trăng Mỹ An, Mỹ Tú, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Mỹ Tú K TB K TB T TB T TB 14 VS1 0867698752 Không trúng tuyển
5 Lưu Tấn Duy 19/04/2006 Kinh Sóc Trăng Mỹ Đức, Thiện Mỹ, Châu Thành, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa K TB K TB K K K TB 14 VS1 0948949917 Không trúng tuyển
6 Nguyễn Ngọc Hải 12/03/2006 Kinh Sóc Trăng Tân Mỹ, Mỹ Hương, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa T TB TB TB K K K TB 14 VS1 0383178474 Không trúng tuyển
7 Huỳnh Duy Khiêm 13/09/2006 Kinh Sóc Trăng Mương Khai, Thiện Mỹ, Châu Thành, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa K TB K TB T TB T TB 14 VS1 0986172847 Không trúng tuyển
8 Đoàn Trọng Nghĩa 06/11/2006 Kinh Sóc Trăng Mỹ Lợi B, Mỹ Tú, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Mỹ Tú K TB K TB T TB T TB 14 VS1 0974629602 Không trúng tuyển
9 Nguyễn Phát Tài 09/09/2006 Kinh Sóc Trăng Mỹ Bình, Mỹ Tú, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa T TB T TB K TB K TB 14 VS1 0349152819 Không trúng tuyển
10 Trịnh Thanh Vũ 21/10/2006 Kinh Sóc Trăng Mỹ An, Mỹ Tú, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Mỹ Tú K TB T TB T TB K TB 14 VS1 0778117301 Không trúng tuyển
11 Nguyễn Tấn Đạt 11/01/2006 Kinh Cần Thơ Thiện Tánh, Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa T TB K TB K TB K TB 13,5 VS1 0902834765 Không trúng tuyển
12 Lê Minh Đầy 09/06/2006 Kinh Sóc Trăng Thiện Tánh, Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa T TB K TB K TB K TB 13,5 VS1 0349820027 Không trúng tuyển
13 Nguyễn Nhật Hào 15/06/2006 Kinh Sóc Trăng Thiện Tánh, Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa K TB K TB T TB K TB 13,5 VS1 0356679798 Không trúng tuyển
14 Nguyễn Quang Khang 24/05/2006 Kinh Sóc Trăng Tân Hòa C, Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa K TB K TB K TB T TB 13,5 VS1 0775892053 Không trúng tuyển
15 Bùi Minh Nhựt 18/11/2006 Kinh Sóc Trăng Tân Hòa A, Long Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa TB TB T TB K TB T TB 13,5 VS1 0372570571 Không trúng tuyển
16 Trần Quốc Qui 19/12/2006 Kinh Sóc Trăng Phương Hòa 3, Hưng Phú, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa K TB T TB K TB K TB 13,5 VS1 0376249723 Không trúng tuyển
17 Trần Phong Dinh 03/03/2006 Khmer Sóc Trăng Mỹ Lợi A, TT HHN, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa K TB K TB K TB K TB 13 TS1 0335975284 Không trúng tuyển
18 Nguyễn Hoàng Khang 22/03/2005 Kinh Sóc Trăng Mỹ Lợi B, Mỹ Tú, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Mỹ Tú K TB K TB K TB K TB 13 VS1 0347908510 Không trúng tuyển
19 Nguyễn Trường Mạnh 31/01/2006 Kinh Sóc Trăng Thiện Tánh, Thuận Hưng, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa T TB TB TB K TB K TB 13 VS1 0886733733 Không trúng tuyển
20 Ngô Nhật Huy 09/01/2006 Kinh Sóc Trăng Mỹ Tân, TT HHN, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa TB TB K TB K TB K TB 12,5 VS1 0399928427 Không trúng tuyển
21 Đào Hoàng Khá 01/06/2006 Kinh Sóc Trăng Mỹ Hòa, Mỹ Tú, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa K TB K TB TB TB K TB 12,5 VS1 0399501537 Không trúng tuyển
22 Phạm Minh Tâm 20/04/2005 Kinh Sóc Trăng Mỹ Hòa, Mỹ Tú, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa K TB TB TB K TB K TB 12,5 VS1 0942540171 Không trúng tuyển
23 Nguyễn Thanh Duy 28/06/2006 Kinh Sóc Trăng Mỹ An, Mỹ Tú, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Mỹ Tú K TB TB TB TB TB TB K 12 VS1 0377720096 Không trúng tuyển
24 Trần Cảnh Sang 24/04/2006 Kinh Sóc Trăng Nội Ô, TT HHHN, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa TB TB K TB TB TB K TB 12 VS1 794909495 Không trúng tuyển
25 Dương Huỳnh Diệp 13/10/2006 Kinh Sóc Trăng Mỹ Thuận, TT HHN, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Huỳnh Hữu Nghĩa TB TB K TB TB TB TB TB 11,5 VS1 0345445049 Không trúng tuyển
26 Phan Hồng Tươi 02/10/2006 Kinh Sóc Trăng Mỹ Lợi C, Mỹ Tú, Mỹ Tú, Sóc Trăng THCS Mỹ Tú TB TB K TB TB TB TB TB 11,5 VS1 0333068462 Không trúng tuyển
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Danh sách này có 26 học sinh không trúng tuyển
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